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học tập

Điểm

RL

Xếp loại

HB
Số tiền HB

1 18340301041 Nguyễn Mạnh Lanh 26/09/1998 C15E1 9,39 90 Xuất sắc       4.812.500 

2 18340301007 Trịnh Thị Ngọc ánh 13/12/1998 C15E1 8,82 85 Giỏi       4.235.000 

3 18340301097 Đàm Thị Thanh Xuân 01/01/2000 C15E1 8,79 88 Giỏi       4.235.000 

4 18340301086 Hoàng Hải Thuân 10/02/1997 C15E1 8,78 87 Giỏi       4.235.000 

5 18340301069 Chu Thị Kim Oanh 08/10/2000 C15E2 8,78 87 Giỏi       4.235.000 

6 18340301083 Đào Thị Thêm 01/07/1999 C15E2 8,77 87 Giỏi       4.235.000 

7 18340301061 Triệu Thị Hằng Nga 02/10/1999 C15E2 8,46 85 Giỏi       4.235.000 

8 18340301023 Ngô Thu Hiền 15/09/1999 C15E1 8,46 84 Giỏi       4.235.000 

9 18340301046 Lê Thị Phương Linh 30/10/1999 C15E2 8,41 86 Giỏi       4.235.000 

10 18340301052 Phạm Thùy Linh 07/07/2000 C15E2 8,41 86 Giỏi       4.235.000 

11 18340301003 Ngô Thị Phương Anh 08/07/2000 C15E1 8,40 84 Giỏi       4.235.000 

12 18340301048 Nguyễn Thị Diệu Linh 16/11/2000 C15E2 8,36 84 Giỏi       4.235.000 
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